BÀI 16: HỖN HỢP CÁC CHẤT 
Tiết 2
Môn: KHTN lớp 6

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước. Lấy được ví dụ về sự hòa tan của các chất trong nước.
2. Năng lực:
- Năng lực chung
+ Năng lực tự học và tự chủ: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để đề xuất và thực hiện một số thí nghiệm để biết được sự hòa tan của các chất trong nước.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: đề xuất một số thí nghiệm xác định khả năng hòa tan trong nước của một số chất rắn, lỏng, khí.
- Năng lực khoa học tự nhiên
+ Nhận thức khoa học tự nhiên: Nhận ra được một số khí cũng có thể hoà tan trong nước để tạo thành một dung dịch, các chất rắn hoà tan và không hoà tan trong nước; Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hoà tan trong nước;
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Quan sát một số hiện tượng trong thực tiễn để xác định được sự ô nhiễm nguồn nước là do sự hòa tan của một số chất rắn, lỏng, khí. Từ đó có ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường xung quanh.
3. Phẩm chất: 
- Chăm học: Chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm hòa tan chất rắn trong nước.
- Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
Chuẩn bị dụng cụ, đồ dùng
Phiếu học tập
2. Đối với học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa, dụng cụ học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (4 phút)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Nội dung: Quan sát video cuộc sống dưới nước (2p), từ đó trả lời câu hỏi: Vì sao cá và một số sinh vật có thể sống dưới nước?
c. Sản phẩm học tập: Học sinh rút ra được nhận xét: Cá và một số sinh vật sống được dưới nước do trong nước có khí oxygen hòa tan.
d. Tổ chức thực hiện:
- Gv trình chiếu video, yêu cầu hs trả lời câu hỏi: Vì sao cá và một số sinh vật có thể sống dưới nước?
- Hs quan sát video, vận dụng kiến thức thực tế và kiến thức đã học để trả lời câu hỏi
- Gv nhận xét, chốt kiến thức.
	Dẫn dắt: Các em đã biết khí oxygen có khả năng hòa tan trong nước, vậy còn các chất khác thì sao? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu ở bài học hôm nay.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (33 phút)
Hoạt động 1: Tìm hiểu khả năng tan của các chất (18 phút)
a. Mục tiêu: Hướng dẫn HS tìm ra cách minh chứng cho sự hòa tan của chất rắn, lỏng, khí vào nước.
b. Nội dung: Đọc thông tin sách giáo khoa, tiến hành các thí nghiệm, học sinh thảo luận, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: 
Câu 1: 
* Nhận xét
- Đường, thuốc tím, giấm ăn: hòa tan được trong nước.
- Dầu ăn, bột sắn dây: không hòa tan được trong nước.
Câu 2: ở cùng nhiệt độ xác định: 
1) Chất khí nào tan nhiều trong nước? Ammonia; hydrogen chloride
2) Chất khí nào ít tan trong nước? Carbon dioxide; oxygen; sulfur dioxide
3) Chất rắn nào tan nhiều trong nước? Saccarose; sodium chloride; copper (II) sulfate
4) Chất rắn nào tan ít trong nước? Calcium sulfate


d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
1. Em có thể nêu các chất rắn hòa tan trong nước mà em biết không?
2. Em hãy nêu các chất rắn không tan được trong nước?
3. Hãy lấy ví dụ về chất lỏng tan và không tan được trong nước mà em biết?
Gv: Vậy để kiểm chứng xem các ví dụ mà các em vừa nêu có chính xác hay không, chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành làm các thí nghiệm nhé.
Gv: Hôm nay cô đã chuẩn bị sẵn cho các em một số chất rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Bây giờ cô và cả lớp sẽ cùng nhau làm các thí nghiệm để xem khả năng tan của các chất này trong nước như thế nào nhé!
GV tổ chức cho học sinh hoạt động và hoàn thành phiếu học tập số 1:
Gv: trước mặt các em cô đã chuẩn bị sẵn các gói và các lọ đựng các chất có cùng khối lượng. Ngoài ra mỗi nhóm cũng có 5 chiếc cốc được đánh số thứ tự đựng cùng một thể tích nước. Bây giờ các em hãy tiến hành các thí nghiệm theo câu 1 phiếu học tập số 1 và hoàn thành phiếu học tập theo nhóm. 
- Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân hoàn thành câu 2 trong phiếu học tập.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS hoạt động theo nhóm, quan sát và ghi chép kết quả trong thời gian là 5p
+ GV quan sát và trợ giúp các nhóm.  
+ Hs hoạt động cá nhân hoàn thành câu 2
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Đại diện nhóm phát biểu.
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau
+ Gv tổ chức cho hs làm bài cá nhân câu 2, tổ chức chấm chéo
+ GV chốt lại kiến thức.



Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
Tích hợp bảo vệ môi trường:
Các con vừa làm thí nghiệm và quan sát trong thực tế thì các con sẽ thấy các chất khi hòa tan trong nước sẽ làm biến đổi nước về màu sắc, về mùi vị, về tính chất…Còn các chất không tan trong nước như nilon, nhựa, cao su,…thì sẽ tồn tại mãi trong nước. Tất cả những điều này đã gây ra hiện tượng ô nhiễm nguồn nước vô cùng trầm trọng. Nước có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần có ý thức bảo vệ môi trường nước nói chung, môi trường sống nói riêng…
	

















IV. Sự hòa tan các chất
1. Khả năng hòa tan của các chất
* Tiến hành các thí nghiệm:



* Nhận xét
- Đường, thuốc tím, giấm ăn: hòa tan được trong nước.
- Dầu ăn, bột sắn dây: không hòa tan được trong nước.

* Kết luận:
- Các chất rắn, lỏng, khí đều có thể hòa tan trong nước để tạo thành dung dịch. 
- Khi hòa tan các chất khác nhau vào cùng một dung môi thì có chất tan nhiều, có chất tan ít và có chất không tan.




PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 – nhóm…..
Câu 1. Tiến hành các thí nghiệm: Thêm vào mỗi cốc lần lượt các chất theo phiếu học tập và khuấy đều khoảng 1 – 2 phút, sau đó để yên 2-3 phút. Quan sát và ghi hiện tượng.
	Cốc
	Chất 
	Hiện tượng

	1
	Bột sắn dây
	

	2
	Thuốc tím
	

	3
	Giấm ăn
	

	4
	Đường 
	

	5
	Dầu ăn
	


Nhận xét: 
1. Các chất: ………………………………………….. tan được trong nước.
2. Các chất: …………………………………………...không tan trong nước.

Câu 2: Cho bảng số liệu sau:

	Bảng số gam chất tan trong 100 gam nước

	Hợp chất 
	20 oC
	30 oC
	40 oC

	Cacbon dioxide (khí)
	0,1782
	0
	0

	Oxygen (khí)
	0,00091
	0,00076
	0,00065

	Ammonia (khí)
	702
	565
	428

	Sulfur dioxide (khí)
	9,4
	0
	0

	Hydrogen chloride (khí)
	70
	65,5
	61

	Sodium chloride (muối ăn)
	35,9
	36,1
	36,4

	Copper (II) sulfate (rắn)
	32
	37,8
	44,6

	Calcium sulfate (rắn)
	0,24
	0
	0

	Saccarose (đường) 
	201,9
	216,7
	235,6



Hãy cho biết, ở cùng một nhiệt độ xác định: 
1) Chất khí nào tan nhiều trong nước?
2) Chất khí nào ít tan trong nước?
3) Chất rắn nào tan nhiều trong nước?
4) Chất rắn nào tan ít trong nước?

Hoạt động 2: Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự hòa tan. (15p)
a. Mục tiêu: HS nắm được cách để hòa tan nhanh chất rắn trong nước.
b) Nội dung: GV tổ chức cho học sinh tìm hiểu kiến thức thông qua hoạt động pha nước chanh.
c) Sản phẩm: kết luận về ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự hòa tan.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
Ở thí nghiệm trước các con đã thấy đường hòa tan được trong nước. Vậy làm cách nào có thể hòa tan đường trong nước được nhanh hơn? Để trả lời cho câu hỏi này cô giáo có một trò chơi như sau:
   Những ngày này thời tiết đang rất hanh khô, bố mẹ của em đi làm về cảm thấy rất mệt và khát nước. Các em hãy pha một cốc nước chanh thật nhanh, thật ngon cho bố mẹ nhé!
Gv mời đại diện các nhóm lên tham gia.
Gv: Trước mặt các em cô đã chuẩn bị sẵn các nguyên liệu và dụng cụ. Các em hãy lựa chọn nguyên liệu và tiến hành thực hiện.
	























2. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự hòa tan:
a. Các chất rắn sẽ tan tốt hơn trong nước nóng. Ngoài ra, quá trình hòa tan một chất rắn sẽ xảy ra nhanh hơn nếu chất đó được khuấy, trộn hoặc nghiền thành hạt nhỏ mịn.

b. Các chất khí sẽ hòa tan kém hơn khi nhiệt độ cao.


	Bước 2: Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- HS đại diện các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
- Hs khác quan sát.
	

	Bước 3: Báo cáo kết quả
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Hướng dẫn HS báo cáo kết quả:
Gv: Em đã tiến hành pha như thế nào để hoàn thành cốc nước chanh của mình một cách nhanh nhất?
Hs: trả lời
-  Yêu cầu HS các nhóm khác chú ý phần trình bày, có nhận xét và bổ sung.
	

	Bước 4: Đánh giá kết quả
- Chốt những nội dung kiến thức trọng tâm.







Gv giới thiệu sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự hòa tan của chất khí
Hs theo dõi lại bảng số liệu ở câu 2, phiếu học tập số 1 để rút ra nhận xét về ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự hòa tan của chất rắn và chất khí.
Những ngày trời nóng, cá ở một số ao, hồ hay ngoi lên mặt nước. Vì sao?
Hs trả lời
	



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5 phút)
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Nội dung: tham gia trả lời câu hỏi bằng phần mềm Plickers
c. Sản phẩm học tập: phiếu bài tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS tham gia trả lời câu hỏi bằng hình thức giơ thẻ đáp án
- Gv chốt kiến thức.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 1. Chọn nhận định đúng:
A. Muối ăn không tan được trong nước.                       B. Sắt tan tốt trong nước.
C. Đường tinh luyện tan được trong nước.                   D. Cát tan được trong nước.
Câu 2. Làm thế nào để hòa tan nhanh đường tinh luyện vào nước?
A. Sử dụng nước lạnh.                                             B. Khuấy dung dịch.
C. Dùng viên đường lớn.                                         D. Sử dụng nước nóng và khuấy.
Câu 3: Khi tăng nhiệt độ thì khả năng tan của chất rắn trong nước thay đổi như thế nào?
	A. Đều tăng.	           B. Đều giảm.
	C. Phần lớn tăng.	            D. Phần lớn giảm.
Câu 4: Chọn phát biểu sai. Quá trình hòa tan một chất rắn xảy ra nhanh hơn khi
A. chất rắn được trộn.                                   B. chất rắn được nghiền thành bột mịn.
C. chất rắn được khuấy.                                D. chất rắn được làm lạnh trước.
Câu 5: Thông thường, khi tăng nhiệt độ thì khả năng hòa tan của chất khí trong nước thay đổi như thế nào?
	A. Tăng.	B. Giảm.
	C. Có thể tăng hoặc giảm.	D. Không thay đổi.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (3 phút)
a) Mục tiêu:
- Phát triển năng lực tự học, tự tìm hiểu các hiện tượng thực tiễn trong đời sống thông qua thực hành.
b) Nội dung: HS sử dụng kiến thức đã học để tiến hành làm tinh thể đường.
c) Sản phẩm: mô hình tinh thể của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
- GV trình chiếu video hướng dẫn làm tinh thể đường
- GV giao nhiệm vụ cho HS 
- Yêu cầu làm theo các bước, khuyến khích các sản phẩm đẹp, sáng tạo

